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I. MỞ ĐẦU
Theo QĐ số 1400/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/9/2008 về việc phê duyệt đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008- 2020” và thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, sinh viên các trường đại học và cao đẳng khi tốt nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (KNLNNVN). Theo Quyết định này, các trường đại học cần tăng cường thời lượng giảng dạy môn ngoại ngữ cơ bản cho sinh viên để có thể đạt tiêu chuẩn ngoại ngữ khi tốt nghiệp ở cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Thực hiện chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám Hiệu trường Đại học Mỏ- Địa chất đã giao nhiệm vụ cho Khoa Khoa học Cơ bản, Bộ môn Ngoại ngữ xây dựng một chương trình giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của sinh viên do Bộ đề ra. 
Qua khảo sát nghiên cứu tình hình thực tế về trình độ tiếng Anh của sinh viên các trường đại học thuộc khối kỹ thuật ở Việt Nam nói chung và trường Đại học Mỏ- Địa chất nói riêng, nhóm nghiên cứu nhận thấy trình độ tiếng Anh của sinh viên còn hạn chế về cả bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), đặc biệt là kỹ năng nói khi so sánh với yêu cầu bậc 3 trong KNLNNVN. Trên thực tế, việc giảng dạy ngoại ngữ của trường từ trước đến nay thường tập trung vào hai kỹ năng đọc và viết nhằm trang bị kiến thức về ngữ pháp và từ vựng cho sinh viên giúp sinh viên có thể tham khảo tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. Kỹ năng nghe và nói do đó chưa được chú trọng nhiều so với kỹ năng đọc và viết. Mặt khác, do thời lượng dạy học trên lớp và trình độ của sinh viên không đồng đều nên việc rèn luyện kỹ năng nói cho sinh viên trên lớp gặp nhiều khó khăn. Kết quả là, phần lớn sinh viên đều không tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh, một phần vì sợ mắc lỗi, một phần vì chưa có kinh nghiệm cũng như ít có cơ hội để thực hiện kỹ năng này một cách thường xuyên và hiệu quả. Chính vì vậy, khi sinh viên có cơ hội tham gia các hội nghị quốc tế tổ chức trong và ngoài trường, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thực sự là một rào cản khiến sinh viên ngại giao tiếp và trong nhiều trường hợp sinh viên không thể trình bày một cách rành mạch quan điểm của mình. 
Với những khó khăn, thách thức và yêu cầu thực tế như vậy, một nghiên cứu khoa học và chi tiết giúp sinh viên rèn luyện và phát triển kỹ năng nói là rất cần thiết. Kết quả nghiên cứu sẽ hữu ích đối với sinh viên toàn trường, đặc biệt là những sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo yêu cầu của Nhà trường. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành đề tài khoa học cấp cơ sở 2015 với tiêu đề “Nghiên cứu biện pháp phát triển kỹ năng nói cho sinh viên trường Đại học Mỏ- Địa Chất nhằm đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (KNLNNVN)”. 
Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu đề xuất một số biện pháp giúp sinh viên phát triển kỹ năng nói tiếng Anh, có đủ năng lực và tự tin khi tham dự kỳ thi chuẩn đầu ra đồng thời có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh trong công việc sau khi tốt nghiệp. 
Phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong đề tài chủ yếu là thực nghiệm kết hợp với phân tích tài liệu, đánh giá hiệu quả các cách thức rèn luyện kỹ năng nói qua bộ đề kiểm tra do nhóm nghiên cứu đề xuất. Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu, tìm hiểu và đề xuất các biện pháp, thủ thuật rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh cho những sinh viên đã đạt trình độ bậc 2 theo khung KNLNNVN của trường Đại học Mỏ- Địa chất. 
Nghiên cứu gồm các nội dung sau:
· Nội dung 1: Thực trạng việc dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh tại trường Đại học Mỏ- Địa chất.
· Nội dung 2: Đề xuất các biện pháp rèn luyện và phát triển kỹ năng nói đạt bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

· Nội dung 3: Đề xuất mẫu đề kiểm tra kỹ năng nói để đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp được đề xuất trong Nội dung 2. 
II. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
Trong lĩnh vực dạy và học ngôn ngữ, kỹ năng nói được coi là sự thể hiện ngôn ngữ một cách tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện năng lực giao tiếp và truyền đạt thông tin cũng như mục đích của cuộc nói chuyện. Kỹ năng nói là kỹ năng đặc trưng không chỉ yêu cầu người học sử dụng đúng ngữ pháp, thể hiện một cách lưu loát mà còn phải có kiến thức về các chuẩn mực văn hoá xã hội, chuẩn mực về diễn ngôn và các chiến lược giao tiếp với mục đích khác nhau của người nói. Kỹ năng nói đã được các nhà ngôn ngữ học nghiên cứu để giúp người học hình thành và phát triển kỹ năng này theo trình độ từ thấp đến cao.
Với sự xuất hiện của học thuyết “năng lực giao tiếp” của nhà ngôn ngữ học Hymes (1992) kết hợp việc thực hiện dạy ngôn ngữ theo khuynh hướng thực hành giao tiếp (Communicative Language Teaching), việc dạy kỹ năng nói thông qua các hoạt động văn hoá xã hội được ngữ cảnh hoá trở thành hoạt động trọng tâm trong các lớp học theo đường hướng giao tiếp. Những hoạt động giao tiếp nhằm mục đích nâng cao khả năng diễn đạt ngoại ngữ bằng lời nói của người học, giúp người học giao tiếp thành công đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc dạy và học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng. 
Lịch sử giảng dạy ngôn ngữ trên thế giới đã trải qua các giai đoạn khác nhau với các phương pháp khác nhau thay đổi theo nhu cầu dạy và học của từng giai đoạn lịch sử. Các phương pháp được kể đến như: Phương pháp Ngữ pháp- Dịch (Grammar-translation method); Phương pháp dạy Trực tiếp (Direct method); Phương pháp nghe-nói (Audio-lingual method); Phương pháp nghe-nhìn (Audio-visual method); Phương pháp giao tiếp (Communicative Language Teaching). Mỗi phương pháp đều có những ưu, nhược điểm riêng và khó có thể nói phương pháp nào là phương pháp tối ưu nếu không đề cập đến hoàn cảnh và mục đích khi phương pháp đó được áp dụng. Theo quan điểm của các nhà ngôn ngữ học của Anh và Mỹ, phương pháp giao tiếp lấy người học làm trung tâm, tạo ra các tình huống thực tế ngay trong lớp học để phát triển khả năng giao tiếp cho người học. Do đó phương pháp này nhằm mục đích phát triển khả năng sử dụng ngôn ngữ của người học để họ có thể thể hiện được ý tưởng, cảm giác, thái độ, nhu cầu… của mình. Trong phương pháp giao tiếp, kỹ năng được coi trọng hơn nội dung, do đó mục đích của việc giảng dạy tập trung vào việc rèn luyện khả năng nói lưu loát (fluency) hơn là độ chính xác (accuracy).  Phương pháp giao tiếp thường tập trung vào các hoạt động mà người học được thể hiện khả năng giao tiếp của mình với người học khác như hoạt động theo nhóm, theo cặp, hoạt động hoà lẫn (mingling activities) và trong các hoạt động này, vai trò của giáo viên là tạo điều kiện, khuyến khích người học tham gia hoạt động, đồng thời kiểm soát nhưng không làm gián đoạn các hoạt động đó. 

Theo nhà ngôn ngữ học Byrne (1978) trong bốn kỹ năng của ngôn ngữ (nghe, nói, đọc và viết), kỹ năng nghe và đọc là các kỹ năng tiếp nhận, kỹ năng nói và viết là các kỹ năng sản sinh. Kỹ năng nghe và nói là các kỹ năng giao tiếp có mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi giao tiếp cần ít nhất hai đối tác, một người nghe và một người nói. Khi người nói đưa ra một thông điệp, người nghe sẽ tiếp nhận, giải mã và đáp lại thông điệp đó. Do đó, bản chất của ngôn ngữ giao tiếp là quá trình giao tiếp hai chiều giữa người nói và người nghe. Đây cũng là lý do dạy kỹ năng nói luôn được đi kèm với kỹ năng nghe. Martin Bygate cho rằng khi chúng ta nói, chúng ta không chỉ đơn thuần là biết lắp ráp câu theo đúng ngữ pháp, cấu trúc mà phải biết tạo ra thông điệp sao cho đúng với hoàn cảnh đang diễn ra. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta phải biết đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, thực hiện một cách trôi trảy và phải biết điều chỉnh các cuộc nói chuyện khi có những yếu tố bất ngờ xuất hiện. 
Trong các bài báo được đăng trên trang web ScienceDirect.com của Viện Công nghệ Châu Á –AIT (Asian Institute of Technology), các tác giả Nadeem Khan và Arshad Ali (tên bài báo: Improving the speaking ability in English: The students’ perspective), Kamonpan Boonkit (tên bài báo: Enhancing the development of speaking skills for non-native speakers of English), Isil Atli và Ayfer Su Bergil (tên bài báo: The effect of pronunciation instruction on students’overall speaking skills) cũng đưa ra một số gợi ý nhằm nâng cao khả năng nói cho sinh viên như tăng thời gian luyện tập, lựa chọn giáo trình phù hợp hay đưa ra các hoạt động khác nhau trong giờ học kỹ năng nói. Ngoài ra, việc yêu cầu sinh viên luyện tập ngữ âm, từ vựng cũng được các tác giả đề cập đến trong các nghiên cứu của mình.
Ở Việt Nam, việc dạy và học ngoại ngữ bị ảnh hưởng nhiều từ các xu hướng, phương pháp của các nhà ngôn ngữ học trên thế giới. Lịch sử dạy và học ngoại ngữ ở Việt Nam trải qua ba phương pháp chủ yếu. Phương pháp Ngữ pháp- Dịch (Grammar - Translation Method) được áp dụng ở Việt Nam vào những năm 1970 cho đến những năm 1990. Phương pháp này tập trung chủ yếu vào việc phát triển kỹ năng đọc hiểu, học thuộc lòng từ vựng, dịch văn bản, viết luận và phân tích ngôn ngữ (học để nắm chắc quy tắc ngôn ngữ). Tuy nhiên, phương pháp này có nhiều nhược điểm khi lấy người dạy làm trung tâm, hoạt động dạy học chỉ diễn ra một chiều và người học bị hạn chế giao tiếp, thụ động ghi chép và không có các hoạt động tham gia giao tiếp với người học khác hoặc với giáo viên. 
Phương pháp thứ hai là phương pháp Nghe- Nói (Audio-lingual Method). Phương pháp này ra đời tại Mỹ vào thế chiến thứ 2. Phương pháp này nhấn mạnh vào việc dạy kỹ năng nói và kỹ năng nghe trước kỹ năng đọc và kỹ năng viết. Khác với phương pháp truyền thống Ngữ pháp- Dịch, phương pháp này tập trung cả vào bốn kỹ năng của ngôn ngữ là nghe, nói, đọc và viết nhưng ưu tiên phát triển kỹ năng nói và nghe trước kỹ năng đọc và viết. Phương pháp này có hiệu quả với những người mới học và đáp ứng được nhu cầu mong muốn của người học ngoại ngữ, tạo không khí phấn khởi trong lớp học. Tuy nhiên, với phương pháp này, người học chủ yếu là bắt chước và nhớ những mẫu câu được học trên lớp nên khó vận dụng một cách tự nhiên vào các tình huống thực tế và do đó không tìm được cách diễn đạt đúng ý mình định nói khi giao tiếp trong thực tế. 
Phương pháp thứ ba là phương pháp giao tiếp (Communicative Approach). Đây là phương pháp dạy học ngoại ngữ phổ biến nhất và hiệu quả nhất hiện nay. Mục tiêu của phương pháp này là phát triển được kỹ năng giao tiếp, năng lực giao tiếp của người học. Phương pháp này đòi hỏi phải tính đến phương diện xã hội, văn hóa của ngôn ngữ, các điều kiện xã hội của quá trình sản sinh ngôn ngữ, và tính đến ngôn ngữ được dùng trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời phương pháp này còn chú ý tới phương diện nghĩa của ngôn ngữ, hay nói một cách khác cần lưu ý tới ý định giao tiếp. Phương pháp Giao tiếp có ưu điểm hơn hẳn các phương pháp khác là nó bao trùm mọi phương diện của quá trình dạy học ngoại ngữ: đó là các yếu tố ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, các yếu tố ngoài ngôn ngữ… nhằm rèn luyện kỹ năng giao tiếp hoàn chỉnh. Đặc biệt, phương pháp Giao tiếp coi hình thành và phát triển bốn kỹ năng giao tiếp như nghe, nói, đọc và viết là mục đích cuối cùng của quá trình dạy học. Các kiến thức ngôn ngữ như ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp chỉ là phương tiện, điều kiện hình thành và phát triển các kỹ năng giao tiếp. Vì vậy, phương pháp Giao tiếp thực sự giúp cho người học có khả năng sử dụng được  ngôn ngữ để giao tiếp. Tuy nhiên, do kiến thức ngôn ngữ (ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp) không được chú trọng trong phương pháp này nên người học đôi khi gặp khó khăn trong việc truyền đạt ý tưởng khi giao tiếp do không nắm chắc được hệ thống quy tắc ngôn ngữ. Chính vì mỗi phương pháp lại có những ưu và nhược điểm khác nhau nên việc lựa chon phương pháp giảng dạy nào lại phụ thuộc vào mục đích, đối tượng, thời lượng… và một số yếu tố khách quan khác của các trường khác nhau từ chuyên ngữ đến không chuyên. 
Trong một nghiên cứu dưới dạng Luận văn thạc sĩ, tác giả Mai Thuý Phương (2005) vận dụng một số thủ thuật giúp sinh viên phát triển kỹ năng nói như học nhóm, đóng vai… Ngoài ra, tác giả cũng nhấn mạnh các vấn đề ảnh hưởng đến việc phát triển kỹ năng nói cho sinh viên không chuyên như thời lượng cho môn học và sĩ số lớp đông. Tác giả Nguyễn Minh Hồng (2010) đưa ra 3 gợi ý cho giáo viên để giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nói như giúp sinh viên xác định mục tiêu cần đạt được; đa dạng hoá hoạt động nói; và tặng thưởng cho sinh viên để tạo động lực cho sinh viên. Tuy nhiên, các phương pháp trên khi triển khai cụ thể thì khó có thể áp dụng với sinh viên các trường kỹ thuật với sĩ số sinh viên trên một lớp đông, đồng thời thời lượng cho môn học không đủ, chưa kể đến việc phải dành thời gian cho các kỹ năng khác ngoài kỹ năng nói trong một giờ học. Việc triển khai cụ thể cần được áp dụng một cách linh hoạt vì mỗi trường lại có điều kiện, đặc điểm, hoàn cảnh khác nhau và trình độ tiếng Anh của sinh viên khác nhau.
2.2. Kỹ năng nói
2.2.1. Khái niệm và bản chất của kỹ năng nói

Có nhiều định nghĩa về “nói”. Theo từ điển Tiếng Anh Oxford (2009: 414), “nói” được định nghĩa là "hành động truyền đạt thông tin hoặc thể hiện suy nghĩ và cảm xúc bằng ngôn ngữ”. Nhà ngôn ngữ học Bygate (1987) cho rằng hoạt động nói không chỉ bao gồm việc sử dụng các âm thanh phù hợp theo nhịp điệu và ngữ điệu, mà còn là sự lựa chọn của các từ và biến tố theo thứ tự để truyền đạt đúng ý nghĩa mình muốn nói. Ngôn ngữ nói bị nhiều yếu tố chi phối như hạn chế về thời gian, lập kế hoạch, sử dụng trí nhớ, và phát ngôn dưới một áp lực nhất định. Ngoài ra, hoạt động nói còn là một kiểu hoạt động đối ứng có tác động mạnh mẽ đến việc đưa ra quyết định. Nhà ngôn ngữ học Chaney (1988:13) cho rằng hoạt động nói là một quá trình xây dựng chia sẻ ý nghĩa thông qua việc sử dụng các ký hiệu bằng lời hoặc không lời trong các ngữ cảnh khác nhau.  
Để tìm hiểu kỹ hơn về kỹ năng nói, nhà ngôn ngữ học Nunan đặt kỹ năng nói trong mối tương quan với kỹ năng viết trong văn bản. Trong ngôn ngữ nói, phát ngôn phát ra phải có người nghe và được tiếp nhận một cách tạm thời và ngay lập tức. Ngôn ngữ nói có trọng âm, nhịp điệu, ngữ điệu, có thông tin phản hồi ngay lập tức để người nói có ý tưởng, kế hoạch chỉnh sửa ngay lập tức thông qua kênh giao tiếp trực tiếp. Trong khi đó, ngôn ngữ viết là một hoạt động trực quan. Thời gian thực hiện là vô tận và được phép trì hoãn sự tiếp nhận. Người viết sử dụng các dấu câu để người đọc có thể hiểu rõ ràng ý nghĩa của câu văn mà người viết muốn truyền tải. Hoạt động viết thường không có thông tin phản hồi và là giao tiếp gián tiếp. Việc lập kế hoạch về ý tưởng cho văn viết là không giới hạn và thường được phép chỉnh sửa bất cứ thành phần nào của câu. Dưới đây là một số đặc điểm khác nhau giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
	Ngôn ngữ nói
	Ngôn ngữ viết

	- Tiếp nhận bằng thính giác
- Tạm thời, tiếp nhận ngay lập tức

- Sử dụng ngôn điệu (nhịp điệu, trọng âm, ngữ điệu)

- Có phản hồi ngay lập tức.

- Có hạn chế về việc lên kế hoạch, chỉnh sửa thông qua kênh giao tiếp.
	- Tiếp nhận bằng thị giác
- Lâu dài, tiếp nhận có trì hoãn
 - Sử dụng dấu câu.
- Phản hồi có trì hoãn hoặc không có phản hồi.

- Không hạn chế về việc lên kế hoạch, chỉnh sửa.


Hai nhà ngôn ngữ học Richards và Renandya (2002:204) khẳng định rằng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói một cách hiệu quả đòi hỏi khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách thích hợp với các tương tác xã hội bao gồm giao tiếp bằng ngôn ngữ và các yếu tố cận ngôn ngữ (paralinguistic elements of speech) của lời nói như cao độ, trọng âm, ngữ điệu. Ngoài ra còn có các yếu tố phi ngôn từ như cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể và các biểu hiện cảm xúc cần thiết để chuyển tải thông điệp một cách trực tiếp mà không cần lời nói đi kèm. Nhà ngôn ngữ học Brown (2007: 237) chỉ ra rằng giao tiếp xã hội (social contact) trong chức năng tương tác của ngôn ngữ là yếu tố quan trọng nhất và do đó việc nói gì không quan trọng bằng việc nói như thế nào, chuyển tải thông điệp gì qua ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ, giao tiếp bằng mắt, khoảng cách giao tiếp, và các thông điệp phi ngôn từ khác.
2.2.2. Các yếu tố của kỹ năng nói
Các yếu tố của kỹ năng nói được đề cập trong phần này là những yếu tố liên quan đến tiêu chí đánh giá khả năng nói của người học và có tầm quan trọng như nhau, đó là độ chính xác (accuracy), độ trôi chảy (fluency), và sự phù hợp (appropriateness).
2.2.2.1. Độ chính xác (Accuracy)
Độ chính xác là một trong các tiêu chí nhằm đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ của người nói và giúp người nói tránh được sự cố khi giao tiếp. Theo nhà ngôn ngữ học Richards (1992:31), độ chính xác liên quan đến “khả năng thực hiện được câu đúng ngữ pháp”. Hay nói một cách khác, độ chính xác trong ngôn ngữ có nghĩa là độ chính xác về phương diện ngữ pháp. Tuy nhiên, theo nhà ngôn ngữ học Thornbury (2005), thuật ngữ “độ chính xác” dường như mang nhiều nghĩa hơn như vậy. Nói một cách cụ thể, nói tiếng Anh một cách chính xác có nghĩa là không mắc lỗi hoặc mắc rất ít lỗi không chỉ về ngữ pháp mà còn về từ vựng và cách phát âm. Ông cũng đưa ra mức thang đánh giá độ chính xác như sau: 
· Ngữ pháp: Sinh viên sử dụng đúng trật tự từ, sử dụng động từ đúng thì, bao gồm cả các thì khó, và không bỏ qua các quán từ, giới từ.

· Từ vựng: Sinh viên sử dụng đa dạng từ vựng tương ứng với những từ đã được dạy trên lớp.

· Phát âm: Khi sinh viên nói hầu hết người nghe đều có thể hiểu được. 
2.2.2.2. Độ lưu loát (Fluency)

Độ lưu loát được dùng nhằm mục đánh giá khả năng phát ngôn của một người. Nói một cách lưu loát nghĩa là có thể truyền đạt ý tưởng của mình mà không cần phải dừng lại suy nghĩ quá lâu về những gì mình đang nói. Nhà ngôn ngữ học Richards (1992:141) định nghĩa lưu loát như “các đặc tính khiến cho phát ngôn trở nên tự nhiên và bình thường (normal)”. Cụ thể hơn, nhà ngôn ngữ học Thornbury (2005) đưa ra các tiêu chí để đánh giá độ lưu loát như sau:  
· Không do dự: Sinh viên nói trôi chảy, một bài nói tự nhiên, không ngại nói dài và người nghe dễ dàng hiểu những gì họ đang nói.
· Độ dài: Sinh viên có thể kết nối các ý lại với nhau tạo ra thông điệp hoặc một cuộc tranh luận. Họ có thể sử dụng những cấu trúc câu đơn giản nhất hoặc những cấu trúc câu phức tạp để hoàn thành bài nói.
· Tính độc lập: Sinh viên có khả năng thể hiện ý mình nói theo nhiều cách khác nhau, nói liên tục và có thể đặt câu hỏi, và luôn giữ được cuộc hội thoại không bị gián đoạn lại giữa chừng.

2.2.2.3. Sự phù hợp (Appropriateness)

Theo nhà ngôn ngữ học Winski (1998), không có một định nghĩa đầy đủ nào cho “sự phù hợp”. Qua trực giác, một phát ngôn được cho là phù hợp với ngữ cảnh nếu nó được nhận ra dễ dàng theo một cách nào đó. Sự phù hợp cũng là một trong các tiêu chí được đưa ra để đánh giá khả năng phát ngôn của người nói. Xét hai ví dụ dưới đây về tính không phù hợp.
VD1: Hành động hội thoại không phù hợp (inappropriate conversation act)
Speaker 1: What time does the next train leave for Milan?

Speaker 2: Can I help you?

VD2: Câu trả lời với thông tin chưa đầy đủ (under-informative answer)
Speaker 1: What time does the next train from Roma arrive?

Speaker 2: In the afternoon.

Theo các nhà ngôn ngữ học Spratt, Pulverness, và Williams (2005), tính phù hợp trong văn nói chỉ ra các mức độ khác nhau về quy cách/ hình thức (formality). Điều quan trọng là phải biết sử dụng hình thức nào phù hợp với tình huống đặt ra. Trong hoạt động nói, người nói cần phải nắm được tầm quan trọng của tính phù hợp. Đó là bởi vì sự phù hợp cho ta biết người nói có thực sự hiểu những gì mình đang nói hay không. Tính phù hợp được sử dụng trong các cuộc hội thoại sẽ thể hiện khả năng hiểu biết của người nói về bối cảnh, tình huống của cuộc nói chuyện. 
2.2.3. Các chức năng của kỹ năng nói


Hai nhà ngôn ngữ học Brown và Yule (1983) đã đưa ra các chức năng của kỹ năng nói, bao gồm chức năng tương tác (thiết lập và duy trì mối quan hệ xã hội), chức năng liên giao (tập trung vào việc trao đổi thông tin), và chức năng dụng ngôn (truyền tải thông tin cho nhiều người nghe). 
2.2.3.1. Chức năng tương tác (Talk as interaction) 
Chức năng tương tác là chức năng mang tính xã hội rõ nhất khi những người tham gia hội thoại khi gặp nhau thường chào hỏi, tìm hiểu nhau, thể hiện sự thông cảm, sự thân thiện tạo ra một mối liên hệ giữa người với người trong xã hội. Nói một cách khác, chức năng tương tác chú trọng vào bản thân người nói và cách họ thể hiện hơn là việc trao đổi thông tin. Các tính năng chính của chức năng tương tác là thể hiện mối quan hệ xã hội, phản ánh bản sắc của người tham thoại, sử dụng ước đàm thoại, phương ngữ giao tiếp… Một số kỹ năng nói thường được áp dụng trong chức năng này là: mở đầu và kết thúc hội thoại, chọn chủ đề, tạo ra cuộc trò chuyện nhỏ (xã giao), nói chuyện phiếm, lấy lượt…
2.2.3.2. Chức năng liên giao (Talk as transaction) 
Chức năng liên giao thường tập trung vào việc trao đổi thông tin, các thông điệp đưa ra cần được hiểu một cách rõ ràng, chính xác hơn là việc người tham thoại thể hiện như thế nào, cách họ tương tác với nhau ra sao. Trong chức năng này, cuộc nói chuyện thường gắn liền với các hoạt động khác, ví dụ trong giờ học, sinh viên tập trung tham gia vào hoạt động tìm hiểu các khái niệm liên quan đến chuyên ngành mình học. Như vậy, giáo viên và sinh viên sẽ tập trung nhiều vào ý nghĩa, nội dung của cuộc nói chuyện và cố gắng để người tham thoại hiểu ý mình muốn nói. Các kỹ năng thường được áp dụng trong chức năng này là: giải thích nhu cầu, ý định, miêu tả, đặt câu hỏi, xác nhận lại thông tin, bảo vệ quan điểm, đưa ra gợi ý, so sánh, thể hiện sự đồng tình và không đồng tình…
2.2.3.3. Chức năng dụng ngôn (Talk as performance) 
Chức năng dụng ngôn thường ở dạng ngôn ngữ được nói trước công chúng ví dụ như truyền thông tin trước công chúng, sinh viên thuyết trình trước lớp, thông báo nơi công cộng, hoặc trình bày diễn văn, phát biểu…  Chức năng dụng ngôn có xu hướng độc thoại hơn là hội thoại, chính vì vậy hình thức ngôn ngữ này thường dễ được nhận ra (ví dụ như bài phát biểu nhậm chức, phát biểu chào mừng năm học mới…) và gần với ngôn ngữ viết hơn là ngôn ngữ hội thoại. Đồng thời, tính hiệu quả và tác động của bài nói lên người nghe thường được chú trọng hơn và điều này thường không gặp ở hai chức năng tương tác và chức năng liên giao. Hay nói một cách khác, ở chức năng này, nội dung thông điệp (hình thức, độ chính xác) và người nghe đều đóng vai trò quan trọng. Một số kỹ năng áp dụng trong chức năng này là: sử dụng hình thức thích hợp; trình bày thông tin theo trình tự thích hợp, duy trì sự quan tâm của người nghe, sử dụng từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp chính xác và phù hợp.
III. THỰC TRẠNG VIỆC DẠY VÀ HỌC KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ- ĐỊA CHẤT
3.1. Chương trình và thời lượng cho môn tiếng Anh.
Hiện tại chương trình giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên trường Đại học Mỏ- Địa chất bao gồm 10 tín chỉ, trong đó có 4 tín chỉ tự chọn và 6 tín chỉ bắt buộc. Các tín chỉ tự chọn được chia ra thành hai môn học: KET1, KET2, mỗi môn 2 tín chỉ (tổng cộng hai môn là 60 tiết) với mục đích ôn tập cho sinh viên các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết giúp sinh viên có thể đạt chuẩn đầu vào, đầu ra của trường ở trình độ bậc 2 theo Khung Năng lực Ngoại ngữ Việt Nam đã được Bộ GDĐT ban hành năm 2014. Các học phần bắt buộc PET1, PET2, mỗi môn 3 tín chỉ (tổng cộng hai học phần là 90 tiết) tập trung giảng dạy cho những sinh viên đã đạt trình độ bậc 2 trong kỳ thi chuẩn đầu vào của trường tiếp tục nâng cao kiến thức tiếng Anh để có thể đạt chuẩn đầu ra bậc 3. Trước đó, 6 tín chỉ bắt buộc được dành để dạy cho môn học NEF1, NEF2 theo giáo trình New English File, Pre-intermediate. Đây là giáo trình tương đương với trình độ A2 theo Khung tham chiếu năng lực Châu Âu với thời lượng yêu cầu là 180 tiết. Do thời lượng phân bố trên lớp là có 90 tiết (một nửa thời gian so với yêu cầu chuẩn) bao gồm cả thời gian dành cho 2 bài kiểm tra giữa kỳ nên phần lớn thời gian trên lớp giáo viên tập trung giảng dạy về ngữ pháp, từ vựng, đọc hiểu cho sinh viên. Ngoài giáo trình New English File, Pre-intermediate, giáo viên còn hướng dẫn sinh viên luyện tập theo tài liệu tham khảo do bộ môn biên soạn (cuốn Practice Tests) nhằm giúp sinh viên củng cố và nâng cao trình độ tiếng Anh, làm quen với dạng thức đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Tuy nhiên, phần luyện tập này cũng vẫn tập trung ở hai kỹ năng đọc và viết. Chính vì lý do trên, thời lượng dành cho việc rèn luyện kỹ năng nói trên lớp là chưa hợp lý.
3.2. Một số vấn đề thực tế trong giờ học tiếng Anh.
- Tham gia không đồng đều: Những sinh viên có học lực khá thì nhiệt tình tham gia các hoạt động giao tiếp ngôn ngữ do giáo viên khởi xướng, trong khi đó một số sinh viên khác hoặc là ngại, hoặc là không muốn tham gia vào bất cứ hoạt động nào trong giờ học.

- Sử dụng tiếng mẹ đẻ quá nhiều trong giờ học: Một trong những thói quen của sinh viên là nói nhiều tiếng Việt trong giờ học tiếng Anh. Nguyên nhân có thể là do giáo viên đưa ra yêu cầu quá cao so với trình độ thực tế của sinh viên và chưa tạo cho sinh viên những công cụ và ngôn ngữ cần thiết để sinh viên có thể hoàn thành được nhiệm vụ này. Ở một số lớp do giáo viên lo ngại việc mình nói tiếng Anh liên tục sinh sẽ khiến viên không hiểu hết nên hay giải thích lại bằng tiếng Việt. Dần dần việc này tạo thành một thói quen cả thầy và trò nói tiếng Việt trong giờ học ngoại ngữ. 
- Nghèo nàn về ý tưởng và nếu có thì không biết thể hiện được bằng tiếng Anh: Đây là vấn đề thường xảy ra đối với một bộ phận không nhỏ sinh viên trong giờ học tiếng Anh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như: chủ đề có thể khó hoặc không quen thuộc với sinh viên; kiến thức về từ vựng của sinh viên về chủ đề đó còn hạn chế; Ngoài ra còn có nguyên nhân liên quan đến vấn đề văn hóa, chẳng hạn như từ trước tới nay học sinh, sinh viên Việt Nam nói chung thường không có thói quen tự do trao đổi trong lớp học hay còn e thẹn khi nói trước đám đông. Một nguyên nhân khác giải thích cho sự im lặng của sinh viên trong giờ học tiếng Anh có lẽ là từ phía giáo viên. Chẳng hạn như hoạt động nói trên lớp học còn chưa phong phú hay thường nhàm chán. Ví dụ một số giáo viên chỉ đơn thuần yêu cầu sinh viên nói theo chủ đề bắt buộc mà ít khi gợi ý cho sinh viên cần nói những gì. 

3.3. Động cơ học tập của sinh viên

Khi đề cập đến động cơ học tập của sinh viên, có hai động cơ chính cần được nhắc đến, đó là động cơ bên ngoài và động cơ bên trong. 
Động cơ bên ngoài liên quan đến những yếu tố bên ngoài lớp học. Những yếu tố bên ngoài lớp học có thể là sức lôi cuốn, hấp dẫn của nền văn hoá cộng đồng sử dụng ngôn ngữ đó khiến người học muốn tìm hiểu và muốn hội nhập vào nền văn hoá đó. Ngoài ra còn là nhu cầu sử dụng ngoại ngữ như một chìa khoá song hành với chuyên môn vững vàng để mở cánh cửa thành công của cuộc sống tương lai. Có thể nhận thấy rõ một điều, sinh viên hiện nay có điều kiện để tiếp xúc và nắm bắt thông tin khá nhanh nhạy và hiện đại. Phần lớn sinh viên biết được tầm quan trọng của tiếng Anh thế nhưng vẫn lười biếng và ngại học một nghiêm túc và có hiệu quả. 
Động cơ bên trong liên quan đến những yếu tố bên trong lớp học và có nhiều ảnh hưởng đến thái độ học tập của sinh viên. Động cơ bên trong bao gồm: điều kiện vật chất của lớp học (trang thiết bị dạy và học, quy mô lớp học), phương pháp giảng dạy của giảng viên (phương pháp, kiến thức và sự nhiệt tình), ý thức học tập của sinh viên.

Qua khảo sát nhóm nghiên cứu nhận thấy phần nhiều sinh viên chưa có động cơ học tập đúng đắn. Có thể kể đến một vài nguyên nhân chính như sau:

- Điều kiện vật chất của lớp học như trang thiết bị dạy và học chưa thực sự đáp ứng được với nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy. Giáo viên giảng dạy chủ yếu chỉ được trang bị máy cassette và phương pháp giảng dạy vẫn còn mang tính truyền thống: chủ yếu dựa vào giáo trình, phấn, bảng.

- Quy mô lớp học: Còn tồn tại những lớp học quá đông sinh viên (khoảng 50 hoặc hơn sinh viên trong một lớp). Trình độ tiếng Anh của sinh viên chênh lệch nhau quá nhiều, không phù hợp với các lớp học ngoại ngữ (25 sinh viên trong một lớp). Vì số sinh viên trong một lớp quá đông nên giáo viên không thể quan tâm đồng đều đến tất cả các sinh viên do đó sinh viên cũng ít có cơ hội rèn luyện kỹ năng nói. Từ đó, những sinh viên yếu kém hoặc nhút nhát hầu như không tiến bộ trong học tập thậm chí càng lúc càng tụt hậu so với những sinh viên giỏi và mạnh dạn. Bởi thế, với cùng một tài liệu hoặc một hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh, một số sinh viên trong lớp sẽ thấy quá dễ đến mức nhàm chán trong khi một số khác lại thấy quá khó, không thể thực hiện được dẫn đến lười học hoặc không hứng thú với môn học.

3.4. Thái độ học tập của sinh viên
            Một yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến sự thành công của việc học tập nói chung và học ngoại ngữ nói riêng đó chính là thái độ học tập. Thái độ học tập có mối liên hệ mật thiết đối với động cơ học tập. Thái độ đối với việc học ngoại ngữ là một yếu tố thúc đẩy người học cố gắng hết mình để đạt được mục đích. Cùng với đó, động cơ học tập lại ảnh hưởng đến thái độ của người học. Những người học có động cơ bên ngoài hoặc bên trong tích cực sẽ có thái độ học tập tích cực hơn những người không có động cơ hay những người xem việc học là nhiệm vụ bắt buộc.

Phần đông sinh viên khối kỹ thuật học tiếng Anh với tâm lý bị ép buộc. Họ học tiếng Anh bởi vì đây là một môn học bắt buộc trong chương trình. Thêm vào đó, tiếng Anh không phải là môn chuyên ngành cho nên suy nghĩ của sinh viên thường là “qua thì tốt mà không qua thì thi lại, thậm chí học lại, đến năm cuối chắc các thầy cô sẽ thương và cho qua”. Chính vì động cơ học tập không đúng đắn cho nên những sinh viên này thái độ học “đối phó”: mượn vở hoặc sách bài tập đã làm của các bạn đã học từ những khoá trước để sao chép lại. Trong giờ học thường không muốn hợp tác với các bạn cùng cặp, cùng nhóm và khi được yêu cầu thực hiện một hoạt động nào đó họ sẽ cầu cứu bạn bè hoặc sự giúp đỡ từ phía giáo viên ... Đối với những sinh viên không chuẩn bị bài trước, không thích tham gia vào các hoạt động giao tiếp tại lớp thì hay tìm lý do để nghỉ học hoặc đi học muộn để tránh những hoạt động giao tiếp do giáo viên yêu cầu.
Ngoài ra, do đã quen với cách học ở bậc phổ thông, hầu hết việc học ngoại ngữ chỉ bó khung với việc làm bài tập ngữ pháp, thầy đọc, trò viết. Do đó, khi vào học tại một môi trường mới, sinh viên không kịp điều chỉnh phương pháp học nên việc học không đạt hiệu quả cao. Nhiều em ngồi học trong giờ tiếng Anh chủ yếu mang tâm lý đối phó vì sợ bị điểm danh nên không quan tâm mấy đến bài học và lời giảng của giáo viên, khi bị gọi lên bảng thì vội vàng hỏi bài bạn để trả lời cho xong nhiệm vụ.

3.5. Chiến lược học
             Sinh viên muốn đạt kết quả cao trong học tập không chỉ cần phải có động cơ học tập đúng, thái độ học tập tích cực mà còn cần một chiến lược học tập đúng. Đó cũng là lý do vì sao khá nhiều sinh viên đã đầu tư rất nhiều thời gian vào việc học môn tiếng Anh nhưng vẫn không đạt được kết quả như mong muốn.

Khi được hỏi về phương pháp học tiếng Anh của mình phần lớn các sinh viên đều trả lời một cách tương tự như nhau về cách học tiếng Anh của mình:

- Chuẩn bị bài: chủ yếu chỉ tra từ điển để biết nghĩa của từ vựng mà không quan tâm đến phần ngữ pháp và phát âm. Không có thói quen chuẩn bị các ý tưởng cũng như các chủ đề nói, do đó hiệu quả thực hành không cao.

- Học từ vựng: sinh viên thường học từ vựng theo cách học thuộc lòng từng từ riêng lẻ, viết đi viết lại nhiều lần nhưng không có thói quen và không biết cách đặt từ mới vào trong ngữ cảnh để nhớ được lâu,..... cách học này làm mất nhiều thời gian và không hiệu quả.

- Hoạt động giao tiếp tiếng Anh trên lớp: các hoạt động luyện kỹ năng nói trên lớp được thực hiện như sau:

+ Sinh viên nhận chủ đề hoặc tình huống một cách thụ động

+ Đưa ra ý tưởng bằng tiếng Việt sau đó dịch sang tiếng Anh

+ Cuối cùng nhìn vào bài đã chuẩn bị sẵn để đọc, không có sự liên kết các ý. 
Do cách chuẩn bị và thực hành hoạt động nói tiếng Anh như vậy, sinh viên phải mất rất nhiều thời gian tại lớp, làm ảnh hưởng chung đến thời gian quy định của tiết học, thêm vào đó sẽ làm mất đi độ nhanh nhạy và khả năng phản xạ của sinh viên. Dần dà, khả năng tư duy bằng tiếng Anh của sinh viên sẽ bị hạn chế rất nhiều.

IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 
Dựa vào Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT và Chuẩn đánh giá năng lực ngoại ngữ của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhóm nghiên cứu lựa chọn một số các tiêu chí nhằm kiểm tra, đánh giá kỹ năng nói tiếng Anh bậc 3 cho sinh viên như sau:
Yêu cầu chung: Để đạt được bậc 3 về kỹ năng nói tiếng Anh, yêu cầu sinh viên đạt được các tiêu chí sau:

· Có thể giao tiếp tương đối tự tin về các vấn đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập và việc làm của mình. Có thể trao đổi, kiểm tra và xác nhận thông tin, giải thích vấn đề nảy sinh. Có thể trình bày ý kiến về các chủ đề văn hóa như phim ảnh, sách báo, âm nhạc, v.v...

· Có thể tham gia đàm thoại về các chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích cá nhân, học tập, công việc hoặc cuộc sống hằng ngày.
· Có đủ vốn ngôn ngữ để mô tả những tình huống không được dự liệu từ trước, giải thích được điểm chính của một ý kiến hay một vấn đề tương đối chính xác và biết diễn đạt suy nghĩ về các đề tài trừu tượng hay liên quan đến văn hoá như âm nhạc và phim ảnh.
Cụ thể, kỹ năng nói được chia ra thành kỹ năng nói độc thoại (mô tả kinh nghiệm, lập luận, trình bày trước người nghe) và kỹ năng nói tương tác (hội thoại, phỏng vấn và trả lời phỏng vấn). 
Kỹ năng nói độc thoại yêu cầu người học có thể giao tiếp tương đối tự tin về các vấn đề quen thuộc liên quan đến sở thích, học tập và việc làm của mình; có thể trao đổi, kiểm tra và xác nhận thông tin, giải thích vấn đề nảy sinh; có thể trình bày ý kiến về các chủ đề văn hóa như phim ảnh, sách báo, âm nhạc, v.v... Có thể trình bày, mô tả bằng các diễn ngôn đơn giản về một câu chuyện ngắn có nội dung gần gũi thuộc các chủ đề quen thuộc, có thể kể chi tiết về kinh nghiệm bản thân, cốt truyện của một cuốn sách, bộ phim hay, những ước mơ, hy vọng và ước vọng, các sự kiện có thật hoặc giả tưởng. Ngoài ra, kỹ năng nói độc thoại cũng yêu cầu người học có thể tham gia đàm thoại về các chủ đề quen thuộc mà không cần chuẩn bị, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích cá nhân, học tập, công việc hoặc cuộc sống hằng ngày; có thể trả lời những câu hỏi về bài trình bày tuy nhiên đôi khi vẫn phải hỏi lại khi câu hỏi quá nhanh. Có thể trình bày những bài thuyết trình đơn giản, được chuẩn bị trước về một chủ đề quen thuộc hoặc lĩnh vực bản thân quan tâm một cách rõ ràng để người nghe dễ dàng theo dõi vì những điểm chính đã được giải thích với độ chính xác hợp lý.

Kỹ năng nói tương tác yêu cầu người học có thể bắt đầu một cuộc hội thoại về những chủ để quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước, thể hiện những quan điểm cá nhân và trao đổi thông tin về những chủ đề quen thuộc về cuộc sống thường ngày; có thể giao tiếp tương đối tự tin về những vấn đề quen thuộc và không quen thuộc liên quan tới lĩnh vực chuyên môn hoặc quan tâm của mình; có thể trao đổi, kiểm tra và xác nhận thông tin, xử lý các tình huống ít gặp và giải quyết vấn đề; có thể bày tỏ suy nghĩ về những chủ đề văn hóa, có tính trừu tượng như phim ảnh, âm nhạc. Ngoài ra, kỹ năng nói tương tác cũng yêu cầu người học có thể hiểu những lời nói trực tiếp trong hội thoại hằng ngày mặc dù thỉnh thoảng  vẫn  phải hỏi lại những từ và cụm từ cụ thể; có thể diễn đạt cảm xúc và ứng xử trước những cảm xúc như ngạc nhiên, vui, buồn, quan tâm và thờ ơ.
Về vấn đề phát âm và độ lưu loát, kỹ năng nói ở trình độ bậc 3 yêu cầu người học phát âm rõ ràng, dễ hiểu mặc dù đôi lúc giọng vẫn chưa tự nhiên và thỉnh thoảng còn phát âm sai; có thể nói dài mà vẫn có thể hiểu được, mặc dù còn khó khăn diễn đạt lại về cấu trúc và từ vựng, đặc biệt là khi nói dài và tự do.
Về độ chuẩn xác và phù hợp về mặt ngôn ngữ xã hội, yêu cầu người học có thể sử dụng tốt vốn từ vựng/ngữ pháp căn bản, có thể còn gặp khó khăn khi cố gắng diễn đạt những suy nghĩ phức tạp hoặc các chủ đề, tình huống không quen thuộc; có thể giao tiếp trong nhiều tình huống thông thường, sử dụng ngôn ngữ phù hợp; ý thức được các phép lịch sự và có cách ứng xử phù hợp theo vai và tình huống giao tiếp hằng ngày ở trường và nơi làm việc.
V. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG NÓI
5.1. Các biện pháp luyện tập trên lớp

Các biện pháp luyện tập trên lớp yêu cầu sự hợp tác thống nhất giữa giáo viên với sinh viên. Giáo viên cần cung cấp cho sinh viên những bài luyện tập phù hợp để nâng cao độ trôi chảy, chính xác và hạn chế việc mắc lỗi khi nói. Một số cách luyện tập trên lớp giáo viên có thể áp dụng đối với lớp học ngoại ngữ có thể kể đến như sau:
5.1.1. Pairwork/ Groupwork (Luyện tập theo cặp/ nhóm)
Các hoạt động luyện tập theo cặp và theo nhóm cần được áp dụng để tăng lượng thời gian sinh viên được tham gia hoạt động nói trong giờ học. Một điều giáo viên cần lưu ý là cần tiết chế thời gian giáo viên giải thích để không bị lấn sang thời gian dành cho sinh viên luyện tập. 
Việc áp dụng hoạt động luyện tập theo cặp hoặc theo nhóm giúp giáo viên có thể giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại trong một lớp học ngoại ngữ như: lớp đông, trình độ sinh viên không đồng đều. Hơn nữa, khi áp dụng hoạt động này, thời lượng nói của sinh viên được tăng lên tối đa và thời lượng nói của giáo viên được hạn chế. Do đó giáo viên có thể tận dụng được một cách hiệu quả thời lượng ít ỏi dành cho môn học và kỹ năng này. Khi phân chia nhóm, giáo viên cần chú ý chia các sinh viên học giỏi, khá, tự tin vào đều các nhóm. Như vậy, những sinh viên hạt nhân này sẽ giữ vai trò như một “trợ giảng” của giáo viên trong từng “lớp nhỏ” và sẽ “dạy” lại những sinh viên yếu hơn, giúp họ tự tin hơn khi thể hiện quan điểm, ý tưởng của mình bằng tiếng Anh trước nhóm, sau đó là trước lớp. Khi đó, giờ học sẽ trở nên đỡ nhàm chán, giáo viên không phải nói suốt cả giờ dạy như phương pháp dạy truyền thống trước đây, sinh viên có tối đa thời gian để luyện tập và thể hiện mình. Giáo viên khi đó giữ vai trò quản lý, hỗ trợ cho sinh viên khi cần thiết. 
5.1.2. Information gap (Khoảng trống thông tin) 
Hoạt động “khoảng trống thông tin” là hoạt động rất hữu ích nhằm trao đổi thông tin với nhau. Người này sẽ có thông tin mà người kia còn thiếu. Cả hai phải sử dụng ngôn ngữ đích (tiếng Anh) để chia sẻ thông tin này. Ví dụ (tr.108, 112, Student’s Book, NEF, Pre-intermediate) giáo viên phát cho sinh viên một tờ giấy về hai cô gái. Mỗi sinh viên có thông tin về một người. 
Thông tin cho sinh viên A
a. Ask B questions and complete the chart for Nina.
	Name
	Claire
	Nina

	Age?
	25
	

	From?
	Scotland
	

	Lives in?
	Bristol
	

	Job?
	Journalist
	

	Smokes?
	No
	

	Likes?
	comedy films, cats
	

	Doesn’t like?
	men who smoke
	


b. Answer B’s questions about Claire.

c. In pairs, decide who the best partner for Richard is. Why?

Thông tin cho sinh viên B
a. Answer A’s questions about Nina.

	Name
	Claire
	Nina

	Age?
	
	23

	From?
	
	Hungary

	Lives in?
	
	London

	Job?
	
	Painter

	Smokes?
	
	Yes (but only one or two a day)

	Likes?
	
	good food, music

	Doesn’t like?
	
	sport


b. Ask A questions and complete the chart for Claire.

c. In pairs, decide who is the best partner for Richard. Why?
Giáo viên yêu cầu sinh viên làm việc theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi theo gợi ý đã có sẵn trên tờ giấy được phát, sinh viên ghi lại thông tin mình thiếu. Sau khi hoàn thành phần trả lời, sinh viên tiếp tục thảo luận để chọn ra người phù hợp với Richard theo nội dung được học trong phần Reading và Listening. Cuối cùng, giáo viên tổng kết ý kiến của sinh viên (ghi lên bảng) chia thành hai cột theo hai lựa chọn, sau đó cùng sinh viên đưa ra kết luận về lựa chọn cuối cùng. 
5.1.3. Jigsaw activities (Hoạt động ghép hình) 
Hoạt động ghép hình là hoạt động lấp thông tin theo 2 chiều hoặc đa chiều. Trong hoạt động này, mỗi sinh viên được nắm một thông tin, một miếng ghép… và họ phải làm việc, trao đổi với nhau để kết nối và ghép các mảnh ghép thông tin lại với nhau để tạo thành một bức tranh, một việc hoàn chỉnh. Ví dụ mỗi sinh viên có một hình ghép của một câu chuyện (khoảng 8- 10 bức tranh) và họ phải làm việc với nhau theo nhóm để sắp xếp lại các mảnh hình theo đúng trật tự của câu chuyện. Giáo viên dựa vào mức độ khó của nhiệm vụ và trình độ tiếng Anh của sinh viên để đưa ra thời gian phù hợp cho các nhóm làm việc. Trong quá trình sinh viên thảo luận, giáo viên cần lưu ý quan sát các nhóm để giúp đỡ khi cần thiết hoặc yêu cầu sinh viên không sử dụng tiếng mẹ đẻ. Sau thời gian chuẩn bị, đại diện các nhóm sẽ viết kết quả của nhóm mình lên bảng, giáo viên chữa bài và đánh giá kết quả công việc của từng nhóm, rút ra các kinh nghiệm cho các lần làm việc nhóm tiếp theo.  Giáo viên cần chú ý về trình độ của sinh viên để đưa ra các mảnh ghép kèm theo ngôn ngữ phù hợp mà sinh viên có thể hiểu được. 
5.1.4. Role- plays (đóng vai) 
Hoạt động đóng vai cũng là những hoạt động hữu ích để luyện tập kỹ năng nói trên lớp. Trong hoạt động này, sinh viên sẽ nhập vai và đặt mình vào những tình huống xảy ra trong cuộc sống thực tế. Ví dụ một sinh viên trong vai người khách du lịch bị mất ví gọi điện trình báo cho cảnh sát; một sinh viên trong vai cảnh sát giúp người khách du lịch ghi lại vụ việc… Do hoạt động đóng vai phản ảnh thực tế nên phạm vi sử dụng các chức năng của ngôn ngữ rất đa dạng. Hơn nữa, hoạt động này cũng giúp sinh viên nâng cao khả năng giao tiếp xã hội và biết cách sử dụng ngôn ngữ phù hợp với từng tình huống và từng vai khác nhau.  

Việc áp dụng hoạt động đóng vai trong giờ học kỹ năng nói tiếng Anh sẽ giúp giáo viên tạo thêm nhiều hứng thú cho sinh viên. Tuy nhiên, với một số sinh viên kém tự tin hoặc khả năng nói còn hạn chế thì cảm thấy khó khăn khi tham gia hoạt động này. Chính vì vậy, giáo viên cần chú ý một số gợi ý dưới đây để có thể áp dụng thành công hoạt động này trong giờ dạy của mình:

· Chuẩn bị kỹ: Giới thiệu hoạt động này bằng cách miêu tả tình huống chuẩn bị thực hành và đảm bảo mọi sinh viên đều hiểu.

· Đặt mục tiêu đạt được: Đảm bảo sinh viên hiểu được điều mình cần đạt được khi tham gia hoạt động đóng vai là gì, có thể là một kế hoạch, một chương trình, hay một quan điểm thống nhất của cả nhóm…

· Sử dụng thẻ đóng vai: Giáo viên phát cho mỗi sinh viên một thẻ vai trong đó ghi cụ thể vai nhân vật mà sinh viên đó thực hiện. Với những sinh viên đang còn hạn chế về trình độ tiếng Anh, giáo viên có thể ghi thêm các cấu trúc, cụm từ chính mà nhân vật đó sẽ sử dụng.

· Tư duy: Trước khi sinh viên tham hoạt động, giáo viên yêu cầu cả lớp suy nghĩ và đoán những cụm từ, từ vựng, ngữ pháp, thành ngữ… mà các nhân vật đó có thể sử dụng rồi ghi lên bảng.

· Thực hành theo nhóm nhỏ: Giáo viên nên xếp các bạn sinh viên khá, giói kèm cùng nhóm các bạn sinh viên yếu với số lượng nhiều nhất là 5 bạn để đảm bảo các bạn sinh viên yếu được giúp đỡ và tự tin hơn khi đưa ra ý kiến của mình.

· Thời gian chuẩn bị của sinh viên: Giáo viên cần đảm bảo đủ thời gian cho sinh viên chuẩn bị để đưa ra kế hoạch cũng như ý tưởng và ngôn ngữ sử dụng khi tham gia đóng vai.

· Vai trò của giáo viên: Luôn theo sát từng nhóm khi sinh viên chuẩn bị, luôn có mặt kịp thời như một cố vấn chứ không phải là giám sát viên, sẵn sàng trả lời mọi thắc mắc của sinh viên và hạn chế sửa lỗi sai về ngữ pháp, văn phạm… trừ khi sinh viên yêu cầu.

· Tóm lược chủ đề: Yêu cầu sinh viên tóm lược lại trước lớp kết quả đạt được từ việc đóng vai của nhóm.

· Tóm lược ngôn ngữ: Sau khi hoạt động kết thúc, giáo viên tổng kết và nhận xét điểm đạt và chưa đạt của cả lớp, lưu ý với các nhóm về cách sử dụng ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm.

5.1.5. Simulations (mô phỏng) 
Mô phỏng là hình thức cụ thể và kỹ hơn đóng vai. Tài liệu và đạo cụ cung cấp một môi trường khá thực tế để thực hành ngôn ngữ. Ví dụ: Trong giờ học về cửa hàng bán tạp phẩm, đạo cụ sẽ là một ít các sản phẩm cho sinh viên mua, mặc cả, và thanh toán tiền khi mặc cả thành công để sinh viên có thể thực hành kiểu giao tiếp liên giao với người bán hàng. Hai sinh viên sẽ trong vai người bán hàng (hai cửa hàng cạnh nhau), các sinh viên còn lại sẽ được giáo viên phát thẻ có ghi yêu cầu trên đó. Ví dụ: yêu cầu mua được 1 cuốn sách và 3 quyển vở với một số tiền nhất định, cố gắng mặc cả để mua được hàng trong phạm vi số tiền đã cho. Các sinh viên sẽ lần lượt lên mua hàng, những sinh viên còn lại sẽ quan sát để có thể đưa ra nhận xét vào cuối giờ thực hành. Hoạt động này rất hiệu quả đối với sinh viên để thực hành ngôn ngữ đa dạng trong môi trường thực tế, sinh viên hào hứng hơn và thực hành một cách thoaỉ mái, tự nhiên. Tuy nhiên, hoạt động này yêu cầu khâu chuẩn bị phải kỹ và mất nhiều thời gian nên sẽ phù hợp với các lớp ít sinh viên và thời lượng dành cho kỹ năng nghe nói nhiều.
5.1.6. Discussion (thảo luận)

Hoạt động thảo luận tạo nhiều cơ hội cho sinh viên thực hành đàm phán và thể hiện quan điểm cá nhân bằng ngôn ngữ đích. Cũng như trong hoạt động đóng vai (role-plays), giáo viên cần chuẩn bị kỹ cho sinh viên các nguồn tư liệu (thông tin về chủ đề, các hình thức ngôn ngữ cần sử dụng… để sinh viên nắm được yêu cầu và chuẩn bị từ vựng cũng như ý tưởng để nói). Các gợi ý cho giáo viên ở phần này cũng tương tự như trong hoạt động đóng vai. Ngoài ra, giáo viên cũng nên để sinh viên tự chọn chủ đề mà họ yêu thích hoặc chọn trong số các chủ để giáo viên gợi ý. Các chủ đề cho sinh viên thảo luận không phải lúc nào cũng mang tính nghiêm túc (serious), trang trọng. Sinh viên có xu hướng thích và hào hứng hơn khi tham gia thảo luận về các chủ đề họ thích như bạn bè, phim ảnh, thể thao, đời sống sinh viên, vui chơi… Những chủ đề mang tính vĩ mô như làm thế nào để giảm thải ô nhiễm, hay làm thế nào để áp dụng các phát minh khoa học vào giáo dục một cách hiệu quả… sẽ khiến cho sinh viên chán nản và yêu cầu khả năng sử dụng ngôn ngữ ở trình độ cao, phức tạp. Ngoài ra, giáo viên cần kiểm soát thời gian thảo luận tốt sao cho vừa đủ để sinh viên đưa ra được kế hoạch và các ý tưởng (thường không quá 10 phút) và nếu phát hiện thấy sinh viên hết ý tưởng để nói thì có thể cho dừng thảo luận. Sau đó, giáo viên thu thập ý kiến các nhóm và thống kê lên bảng, cùng lựa chọn các ý tưởng hay nhất để có được một dàn ý hoàn chỉnh. Từ dàn ý này, giáo viên có thể yêu cầu một hoặc hai sinh viên trình bày lại nội dung thảo luận trước lớp hoặc viết một bài luận (ở nhà). 
5.2. Một số gợi ý cho giáo viên về dạy kỹ năng nói trên lớp 
Như đã trình bày ở phần tổng quan lý thuyết, kỹ năng nói có 3 chức năng chủ yểu là chức năng nói tương tác (interaction- nhằm thiết lập và duy trì mối quan hệ xã hội); kỹ năng nói liên giao (transaction- tập trung vào việc trao đổi thông tin) và kỹ năng nói dụng ngôn (performance- sử dụng khi diễn thuyết, trình bày, phát biểu…). Dưới đây là một số gợi ý cho giáo viên khi luyện tập cho sinh viên trên lớp theo các chức năng khác nhau của kỹ năng nói.

5.2.1. Dạy kỹ năng nói tương tác 

Kỹ năng nói tương tác được coi là kỹ năng khó truyền đạt vì tính chất của kỹ năng này rất phức tạp và đa dạng, biến đổi tuỳ thuộc theo tình huống, mối quan hệ xã hội và đối tượng giao tiếp khác nhau. Khi dạy kỹ năng này, giáo viên có thể áp dụng hoạt động theo cặp, đóng vai, đưa ra các mẫu nói chuyện tương tác, các tình huống thường xảy ra trong thực tế như: mở đầu và kết thúc hội thoaị, tạo ra cuộc nói chuyện thăm hỏi, xã giao (small talk), kể lại các sự cố, trải nghiệm cá nhân, biết cách đáp lại khi tham gia hội thoại. Để giúp sinh viên có động lực tham gia thực hành kỹ năng nói này, giáo viên cần chọn những chủ đề quen thuộc như: thời tiết, giao thông, bạn bè, gia đình… và giáo viên cần cung cấp cho sinh viên một số mẫu nhất định trước khi thực hành. Ví dụ:

1. 
A. Nice weather today.

B. Yes, it is.

2.
A. I hope the weather is nice for the weekend.

B. Me too.

3. 
A. The buses to school are always so crowded.

B. Yes, they are.

Sau đó giáo viên có thể đưa ra các tình huống thực tế áp dụng một cách phù hợp những mẫu thăm hỏi xã giao như trên (vd: gặp ai đó tại rạp chiếu phim, tình cờ gặp người bạn ở quán cà phê) và yêu cầu sinh viên đưa ra bình luận, đáp lại lời đối tác.

Cách luyện tập theo dạng tương tác yêu cầu người học cố gắng hiểu được đối tác và khiến đối tác hiểu được mình nói gì. Quá trình này được gọi là “negotiation for meaning”. Kiểu luyện tập này yêu cầu người học kiểm tra xem đối tác nói gì, làm rõ thêm những vấn đề mình hiểu, kiểm tra xem đối tác có hiểu những gì mình nói không bằng cách thực hành hỏi làm rõ thêm, nhắc lại, hoặc giải thích (clarification, repetition, explanation) khi thực hành luyện hội thoại.

Đưa ra phản hồi cũng là một bước quan trọng của kỹ năng nói tương tác khi trong một cuộc hội thoại, khi đối tác nói, người nghe sẽ đưa ra các phản hồi như: “That’s interesting”, “Yeah”, “Really” để thể hiện sự quan tâm và hứng thú đến câu chuyện của đối tác, đồng thời mong muốn đối tác nói tiếp. Để thực hành kỹ năng này, giáo viên sẽ cung cấp cho sinh viên các mẩu hội thoại trong đó các câu phản hồi được để trống. Sinh viên có thể thực hành theo cặp để lựa chọn những câu phản hồi phù hợp điền vào chỗ trống.

Ví dụ: 

A. I am going to Nha Trang for my next holiday.

B. _______

A. Yeah, my parents are taking me there as a graduation present.

B. _______ And what do you plan to do there?

A. Well, I guess I’ll spend a lot of time on the beach.

B. _______

Ngoài cách thực hành với kỹ năng đưa ra phản hồi, sinh viên có thể thực hành về cách khởi đầu hội thoại (conversation starters) và kể câu chuyện về bản thân mình (personal recounts) bằng cách giáo viên cung cấp cho sinh viên những câu khởi đầu hội thoại, sau đó sinh viên sẽ đáp lại bằng cách đặt các câu hỏi mở rộng thông tin. Giáo viên sẽ chuẩn bị phần các cụm từ bắt đầu hội thoại để phát cho sinh viên. Các cụm từ này có thể là những câu bắt đầu hội thoại hoặc giới thiệu chủ đề trong hội thoại như là “I didn’t sleep very well last night”, “I bought this dress last Sunday. How do you like it?”… Sinh viên thực hành theo cặp, một sinh viên cầm tấm thẻ giáo viên phát và đóng vai là người mở đầu cuộc hội thoại và một sinh viên sẽ đặt các câu hỏi tiếp theo để cuộc hội thoại được tiếp tục. 

Có nhiều hoạt động mà giáo viên có thể áp dụng để cho sinh viên thực hành việc duy trì chủ đề nói (topic management) tại giờ học trên lớp. Hai hoạt động có thể tạo động lực cho sinh viên thực hành như: “ghế nóng” (hot seat) hoặc “trả lời nhanh” (question time). Đối với hoạt động “ghế nóng”, giáo viên mời một sinh viên ngồi vào chiếc ghế đối diện với cả lớp, sau đó sinh viên đưa ra một câu mở đầu chủ đề, ví dụ: “I saw a good film on TV last night”. Các bạn sinh viên khác sẽ phải đặt 3 câu hỏi thông tin về câu mở đầu mà bạn sinh viên ngồi ghế nóng vừa đưa ra. Bạn sinh viên ngồi trên “ghế nóng” phải trả lời thật nhanh 3 câu hỏi đó. Sau đó lại tiếp tục mời bạn khác lên. với hoạt động “trả lời nhanh” giáo viên sẽ dựa vào chủ đề của bài học tiếp theo để chuẩn bị các câu hỏi rồi phát cho sinh viên. Ví dụ: bài học có chủ đề là “sports”, giáo viên sẽ chuẩn bị các câu hỏi như: “What sports do you play?”, “How often do you play sports?”, “What sports are popular in your country?”, “What sports have you never tried?”… Trước đó, giáo viên sẽ hỏi 3 câu làm mẫu và sinh viên phải trả lời thật nhanh nhưng không được trả lời ngắn gọn quá. Sau đó sinh viên sẽ thực hành “hỏi và trả lời” theo cặp dựa vào các câu hỏi giáo viên vừa phát.

5.2.2. Dạy kỹ năng nói liên giao

Để giúp sinh viên thực hành kỹ năng nói liên giao, giáo viên có thể áp dụng các kỹ thuật hoạt động nhóm (group activities), khoảng trống thông tin (information gap activities) và đóng vai (role plays activities). Những hoạt động này sẽ giúp sinh viên thực hành cách chia sẻ và lấy thông tin từ những tình huống giống như thực tế. Một số hoạt động nhóm có thể áp dụng trong việc thực hành chức năng liên giao của kỹ năng nói có thể kể đến như: hoạt động phân cấp (ranking activities), hoạt động tường minh giá trị (values clarification activities), động não (brainstorming), và mô phỏng (simulations). Các nhóm có thể tự viết ra các câu bắt đầu hội thoại (conversational statements) rồi đưa cho nhóm khác suy nghĩ thảo luận. Do khả năng nói tiếng Anh của sinh viên còn hạn chế nên giáo viên có thể áp dụng một số biện pháp để giúp sinh viên sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác khi thực hành kỹ năng nói liên giao:

· Giáo viên giới thiệu trước một số cấu trúc ngôn ngữ nhất định sẽ được dùng trong bài thực hành của sinh viên, giúp sinh viên làm quen với chủ đề qua việc trao đổi ý tưởng với nhóm, lớp, sử dụng giáo cụ trực quan… liên quan đến chủ đề và nhiệm vụ sắp phải thực hiện. 

· Giáo viên giảm độ phức tạp của bài thực hành, ví dụ như giúp sinh viên làm quen với yêu cầu của nhiệm vụ bằng cách trình chiếu các hoạt động tương tự qua video hay qua các bài hội thoaị mẫu.

· Giáo viên cần cho sinh viên một khoảng thời gian nhất định để lập kế hoạch/ chuẩn bị cho bài thực hành của mình.

· Giáo viên cho sinh viên thực hành nhiều lần nhiệm vụ của mình.

5.2.3. Dạy kỹ năng nói dụng ngôn

Việc dạy kỹ năng nói dụng ngôn yêu cầu giáo viên sử dụng các chiến lược giảng dạy khác nhau do kỹ năng nói dụng ngôn sử dụng các ngôn ngữ và cần được chuẩn bị giống như văn viết. Do đó, trước khi dạy kỹ năng này, giáo viên nên giới thiệu với sinh viên bằng cách đưa ra các ví dụ hoặc các mẫu bài phát biểu, bài thuyết trình, các câu chuyện… qua video, các file âm thanh hoặc dạng bài viết. Những bài mẫu này sau đó sẽ được giáo viên và sinh viên cùng phân tích để tìm hiểu về bài nói, những đặc điểm về cấu trúc và ngôn ngữ được sử dụng trong bài qua hoạt động nhóm, thảo luận…
Một số câu hỏi giáo viên có thể sử dụng để giúp sinh viên trao đổi về các bài mẫu như sau:

· What’s the speaker’s purpose?

· Who’s the audience?

· What kind of information do the audience expect?

· How does the talk begin, develop, and end? What moves or stages are involved?

· Is any special language used?

Từ việc phân tích bài mẫu, sinh viên sau đó có thể làm việc theo nhóm, cùng nhau thiết lập bài thuyết trình, bài nói để trình bày trước lớp. 

Ngoài ra, giáo viên cần chú ý một số cách tiếp cận khi dạy chức năng nói dụng ngôn:

· Giúp sinh viên phân biệt một cách rõ ràng đặc điểm cấu trúc, ngữ pháp được sử dụng trong văn nói và văn viết.

· Liên kết các văn bản trong ngôn ngữ nói và viết với bối cảnh văn hoá khi sử dụng.

· Thiết kế từng phần công việc tập trung vào việc phát triển kỹ năng liên quan đến cả bài nói/viết.

5.3. Các biện pháp luyện tập ngoài giờ trên lớp

5.3.1. Luyện nói tiếng Anh qua kỹ năng nghe
Một trong những cách học nói một cách tự nhiên đó là kết hợp với kỹ năng nghe và nói lại. Sinh viên nên dành thời gian rảnh rỗi để xem phim trên các kênh phim nước ngoài như HBO, Star Movie, Cinemax… để nghe giọng khi người bản xứ nói một cách tự nhiên với vốn từ vựng đa dạng không phải lúc nào cũng được học trong sách vở. Việc nghe nhiều lần sẽ khiến cho đôi tai được làm quen dần với ngôn ngữ mới và sau một thời gian kiên trì, nghe liên tục, hàng ngày, sinh viên sẽ có thể bắt các âm tiếng Anh được chính xác hơn, quen với trọng âm, ngữ điệu và cả cách giao tiếp của người bản xứ. Từ đó, sinh viên sẽ hình thành được một phản xạ tốt khi nói lại những câu thoại ngắn gọn, có gắn cảm xúc, ngữ điệu và quen dần với cách nói mà kiểu phát âm khác với ngôn ngữ của mình. 

Ngoài việc nghe tiếng Anh qua các kênh phim để thực hành luyện phát âm cho chuẩn, sinh viên cũng có thể học nghe qua bài hát và hát theo. Sinh viên nên chọn những bài hát mình yêu thích, chú ý chọn những bài hát tốc độ chậm, nhẹ nhàng như vậy sẽ dễ học hơn. Khi nghe bài hát, sinh viên nên nghe đi nghe lại nhiều lần và hát theo, chú ý về nhịp, cách phát âm, nối âm và cả cách luyến láy trong bài hát để có ngữ điệu tự nhiên và chuẩn xác.
5.3.2. Luyện nói tiếng Anh qua các bài đọc hiểu 

Với cách luyện tập này, ban đầu sinh viên sử dụng những bài đọc đã được giáo viên chữa trên lớp (đã được phân tích từ mới, cách phát âm từ mới và khó, hiểu được nội dung của bài đọc) đọc to, rõ ràng, đúng trọng âm, đúng ngữ điệu với tốc độ chậm (sinh viên nên thì ghi âm lại bằng điện thoại để nghe lại giọng đọc của mình). Sau đó sinh viên có thể tìm đọc những bài báo ngắn, đơn giản trên các trang web hoặc tạp chí rồi áp dụng đọc to giống như trên. Bằng cách này, sinh viên còn được luyện âm và tạo thói quen nói tiếng Anh nhiều giúp sinh viên tự tin hơn và phản ứng nhanh hơn khi giao tiếp tiếng Anh trên thực tế. 
5.3.3. Luyện nói tiếng Anh qua các bài tập trong giáo trình


Trong các giáo trình sinh viên được học luôn có phần “Speaking” để sinh viên luyện tập cách sử dụng ngữ pháp, từ vựng, cấu trúc câu và ngữ âm đã được học trên lớp. Sinh viên nên chủ động thực hành thêm ngoài giờ trên lớp bằng cách ghi lại những yêu cầu của bài dưới dạng bài viết, sau đó đọc to phần đã chuẩn bị, ghi âm lại bằng điện thoại. Bước 1, sinh viên đọc chậm để chú ý luyện trọng âm từ, trọng âm câu, ngữ âm, sắc thái thật chuẩn xác, sau đó tăng dần tốc độ. Mỗi lần đọc đều được ghi âm lại. Bước 2, sinh viên nghe phần đã ghi âm và so sánh, tự ghi lại những lỗi và những điểm chưa đạt được của mình, đặc biệt là về ngữ âm để chỉnh sửa dần và lưu lại file ghi âm tốt nhất của mình. Bằng cách luyện tập theo cách này, sinh viên sẽ có một thói quen tốt để tự luyện nói ngoài giờ học của mình và tự tin hơn khi phải thể hiện quan điểm của mình bằng tiếng Anh trước lớp hoặc trước đám đông, tăng thêm tính tự tin, năng động và sáng tạo của mình.

5.3.4. Luyện nói tiếng Anh trực tuyến (online)


Hiện nay trên mạng có rất nhiều trang web, trang mạng xã hội giúp sinh viên luyện kỹ năng nói miễn phí. Sinh viên có thể thu xếp thời gian vào học trực tuyến và luyện âm hàng ngày để giúp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh của mình. Một số trang web, trang mạng xã hội sinh viên có thể tham khảo như: tienganh123.com; Ello.org; Funeasyenglish.com; Go4English.com; Lang-8.com; Bussu.com; Duolingo.com; Learn.livemocha.com; Bbc.co.uk; learnenglish.de; Learnenglish.voanews.com; examenglish.com; Voaspecialenglish.blogspot.com;  Các trang chuyên về luyện âm như: spotlightenglish.com; manythings.org/pp/; Engvid.com…;    englishclub.com.
5.3.5. Tiếp cận môi trường luyện nói tiếng Anh

Môi trường là yếu tố vô cùng quan trọng để học ngoại ngữ, đặc biệt là kỹ năng nói. Việc sinh viên chủ động tham gia các hoạt động trong và ngoài trường, tham gia giao lưu sinh viên giữa các trường với nhau và các sự kiện được tổ chức trong và ngoài trường bằng tiếng Anh sẽ giúp sinh viên tăng tính tự chủ, năng động, và chủ động sẽ dẫn đến việc tích cực nâng cao năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh. Ngay trong trường cũng có nhiều câu lạc bộ tiếng Anh hoạt động vào ngoài giờ học trên lớp để các bạn sinh viên có thể tham gia một cách đầy đủ, tích cực. Với những sinh viên muốn rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh thì nên đăng ký tham gia vào các câu lạc bộ này. Mục đích của các câu lạc bộ nhằm giúp sinh viên của trường nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và thậm chí trình bày báo cáo chuyên môn bằng tiếng Anh. Các câu lạc bộ hiện có trong trường có thể kể đến như: Oil & Gas Club, CLB Tiếng Anh Mỏ-Tài Chính; CLB Tiếng Anh Khoa Cơ điện…

Ngoài ra, sinh viên cũng có thể tự thành lập một nhóm tự học tiếng Anh ngoài giờ trên lớp, cùng trao đổi, chia sẻ thông tin và luyện nói tiếng Anh cùng nhau.


Sinh viên cũng nên nắm bắt thông tin về các buổi hội thảo của các chuyên gia nước ngoài về ngôn ngữ hoặc về chuyên ngành mình đang theo học được tổ chức trong và ngoài trường. 

5.4. Biện pháp luyện tập theo nội dung của bài thi nói
Dựa vào các tiêu chí đã nêu ở phần trên, nhóm nghiên cứu đề xuất các biện pháp luyện tập kỹ năng nói cho sinh viên theo 3 nội dung cụ thể được đưa ra trong đề thi như sau:
Phần 1: Các câu hỏi về bản thân
Phần 1 gồm các câu hỏi về bản thân nhằm kiểm tra khả năng của người học trong việc trả lời câu hỏi chung mang tính chất cá nhân. Phần này không yêu cầu người học trả lời quá sâu, hoặc quá chi tiết; tuy nhiên, sinh viên không nên trả lời quá ngắn mà cần mở rộng câu thành 1 hoặc 2 câu ghép kèm theo giải thích hoặc ví dụ. Ngoài ra, sinh viên cần chú ý đến cách dùng ngôn ngữ phù hợp, đa dạng như ngôn ngữ mào đầu (well, alright, ok, actually…), các từ và cụm từ nối, đa dạng về thì…
Các biện pháp luyện tập thường là thực hành theo cặp, luyện dạng bài hỏi và trả lời, đóng vai áp dụng các cụm từ thường sử dụng trong phần 1. Ví dụ: Well, to be honest, I’m quite keen on…; Especially, I really prefer…;To some extent I would say I like…; Certainly I would definitely say that… but in particular… I guess this is because…; Ngoài ra, để tạo không khí sôi nổi cho lớp học và khuyến khích sinh viên giao tiếp bằng tiếng Anh, giáo viên yêu cầu sinh viên phỏng vấn một số đối tác nhất định, thực hành những câu hỏi đã có sẵn trên phiếu. Phần 1 không chỉ là phần mở đầu của bài thi mà còn là bước sinh viên tạo ấn tượng đầu tiên đối với giáo viên hỏi thi vì vậy sinh viên nên tự tin, cố gắng thư giãn và sử dụng giao tiếp bằng mắt với giám thị.
Như đã đề cập ở phần trên, trong phần 1 câu trả lời dài sẽ đem lại điểm số cao hơn, nên sinh viên cần chú ý trả lời tương đối dài, tránh trả lời quá ngắn. Xét hai ví dụ:

· Câu hỏi: Do you like animals?
· Câu trả lời 1:  Yes, I like animals. I like cats and dogs.
· Câu trả lời 2: Well, in general I would say that I’m actually quite keen on animals, but in particular I would have to say that I’m really into domestic pets like dogs. The reason why I’m a big fan of dogs is because I adore their loyalty and companionship. In addition to dogs, I’m also pretty passionate about endangered species, especially dolphins, and this is due to the fact that I feel some degree of responsibility towards wildlife protection.

Nhận xét:

- Câu trả lời 1 thiếu những đặc điểm của tiếng Anh theo phong cách người bản xứ. Tiếng Anh có nhiều cách thể hiện việc ‘thích’ (like), trong khi câu trả lời 1 chỉ dùng lặp hai lần từ ‘like’.

- Câu trả lời thứ 2 tốt hơn rất nhiều vì những lí do sau đây:

· Câu trả lời dài nhưng không chệch chủ đề

· Câu trả lời có sử dụng ngôn từ như Well,  I guess
· Câu trả lời có các từ/ cụm từ nối như but, in addition to, and
· Câu trả lời có từ ngữ chuyên môn cao (uncommon words)

· Từ vựng diễn đạt chủ đề chính xác

· Câu trả lời sử dụng cấu trúc câu phức

· Ngữ pháp chuẩn xác

Phần 2: Trình bày về một chủ đề
Phần 2 yêu cầu trình bày về một chủ đề quen thuộc. Mục đích của phần 2 nhằm kiểm tra khả năng nói liên tục về một chủ đề cho sẵn trong một khoảng thời gian nhất định (từ 1 - 2 phút), sử dụng từ vựng, ngữ pháp phù hợp và phát triển, sắp xếp các ý tưởng một cách logic, gắn liền với chủ đề. Như vậy, sinh viên cần chú trọng đến vấn đề về từ vựng, ngữ pháp, biết cách sử dụng các từ và cụm từ ít gặp, các thành ngữ liên quan đến chủ đề, đưa ra các liên kết ý, chuyển ý một cách rõ ràng. 
Các biện pháp luyện tập là thực hành theo nhóm, thảo luận một chủ đề cho trước, ghi lại các ý chính và trình bày lại trước nhóm hoặc trước lớp. Ngoài ra, sinh viên cũng có thể tự thực hành ngoài giờ trên lớp bằng cách ghi âm và nghe lại bài nói nhiều lần nhằm mục đích cải thiện độ trôi chảy cũng như cách phát âm của mình. Sinh viên cũng cần chú ý các cụm từ để phát triển ý, ví dụ: Well, the most important thing about… is that…In fact… Another point which I could add ís that… which means… This is because… This is due to the fact that… Another significant reason is … As well as that… I could say that… On top of that I can also add that…  Last but not least…; 
Theo lệ thường, trong phần 2 sinh viên nên nói liên tục trong khoảng một phút rưỡi; nếu ít thời gian hơn, điểm số của sinh viên có thể bị giảm.

Sinh viên không nên lo lắng tới việc tính toán thời gian vì giáo viên sẽ ngắt lời khi thời gian đạt hai phút. Do vậy, chiến lược tốt nhất khi thực hiện phần này là nói liên tục cho đến khi giáo viên ngắt. Sinh viên thường bị hồi hộp trong phần này, vì vậy không nên cố gắng đoán thời gian trong khi nói.

- Các phiếu chủ đề được in theo mẫu giống nhau. Dòng đầu tiên là chủ đề chính, tiếp theo là các gợi ý chính để phát triển chủ đề. Những gợi ý này chỉ mang tính chất tham khảo, thí sinh không nhất thiết phải trả lời tất cả các gợi ý.

- Để thực hiện tốt phần thi này, thí sinh nên áp dụng phương pháp chuẩn bị ba bước như sau:

· Bước 1: Lựa chọn

Lựa chọn phương án trả lời phù hợp là chìa khoá để đạt được điểm số cao. Nếu lựa chọn sai, thí sinh có thể gặp khó khăn trong việc nói liên tục trong hai phút, bởi khó khăn trong việc tìm nội dung sẽ dẫn tới chất lượng bài nói không cao. Bước quan trọng đầu tiên là lựa chọn phương án dễ nói. Những phương án dễ là những phương án:

· Có nhiều đặc điểm

· Có thể mở rộng được

· Có thể hư cấu được

Một số ví dụ về phương án lựa chọn dễ và phương án lựa chọn khó:

	Chủ đề
	Lựa chọn dễ
	Lựa chọn khó

	Một công trình quan trọng

Một người nổi tiếng
	Một khu mua sắm

Một ca sỹ/ diễn viên
	Một thư viện trường

Một chính khách/ nhà lãnh đạo


· Bước 2: Từ vựng

Bước tiếp theo là viết các uncommon words liên quan trực tiếp tới chủ đề. Để tiết kiệm thời gian, sinh viên cần tự đặt câu hỏi cho bản thân: ‘Liệu từ này có để được sử dụng cho nhiều chủ đề khác không?’ Câu trả lời ‘Có’ chứng tỏ từ đó không liên quan trực tiếp đến chủ đề yêu cầu, do vậy thí sinh không cần viết từ đó. 

Ví dụ: 
	Describe an intersting building in your city.

You should say:

          what the building looks like

          what it is used for

          why it is intersting

and how often you visit this building.


Ghi chép của sinh viên 1:


a big building



it’s very modern


a shopping mall



once a month

Ghi chép của sinh viên 2:


prominent
land-mark
architecture
construct well-designed

present tenses (simple, perfect)


Sinh viên thứ nhất chỉ viết đơn thuần các ‘câu trả lời’ cho từng gợi ý, và các ‘câu trả lời’ này được viết với ngôn từ rất đơn giản.

Ghi chép của sinh viên thứ hai bao gồm các từ vựng mang tính chuyên môn cao, và các từ này khi được sử dụng hợp lý sẽ giúp sinh viên ghi điểm cao hơn, đồng thời lưu ý các thì sẽ dùng trong bài nói.
· Bước 3: Ngữ pháp

Cùng với từ vựng, sinh viên cần ghi chú (các) thì động từ chủ yếu cần thiết cho chủ đề được giao. Như vậy, những ghi chép này sẽ giúp sinh viên sử dụng chính xác thì động từ và đạt kết quả cao hơn. Điều quan trọng là sinh viên cần tận dụng thời gian chuẩn bị để ghi chú thông tin thực sự hữu ích cho bài nói của mình.

Ví dụ cho câu trả lời tốt cho Phần 2:

	Describe an educational television programme that you liked.

You should say

- what the programme was about

- when and where you saw it

- how you found out about this programme

 and explain why you liked it..


Answer:

Well, I’m going to talk about one of my favourite educational TV programmes, which is a nature documentary called ‘Planet Earth’. There were eleven episodes of this programme, and each one featured a different habitat on Earth, such as mountains, caves, deserts and jungles. 
I first saw ‘Planet Earth’ on television when it was broadcast by the BBC several years ago. I think it was shown every Sunday evening, which was the perfect time to watch a fascinating nature programme. 
Going to my next point of how I found out about this TV programme. I need to emphasize here is that it was advertised repeatedly in the weeks before it was first aired. The TV trailers were really eye-catching because they showed incredibly beautiful images of nature. 
What I liked most about the ‘Planet Earth’ series was its stunning photography and its global scope. For example, in the “Fresh Water” episode, they showed us crocodiles in the river Nile. I enjoyed learning about strange animal species, and the programme opened my eyes to the hidden wonders of our planet.

Phần 3: Các câu hỏi mở rộng chủ đề
Phần 3 gồm các câu hỏi mở rộng chủ đề nhằm mục đích kiểm tra khả năng giải thích quan điểm cá nhân, phân tích, thảo luận, dự báo về vấn đề liên quan đến chủ đề vừa trình bày. Đây là phần yêu cầu sinh viên có khả năng sử dụng vốn từ vựng, ngữ pháp đa dạng, kết hợp với các cụm từ thể hiện quan điểm của người nói, ví dụ I can say with certainty that; I‘ve known for years of experience that; I understand full well that.. (thể hiện mức độ chắc chắn); As far as I’m concerned/ I can gather, I assume that/ observe that/ believe/ trust that, I hold the ground that/ hold the viewpoint that… (thể hiện quan điểm). 
Các biện pháp luyện tập thường là theo cặp hoặc nhóm, thảo luận, hỏi và trả lời theo hiểu biết về một chủ đề nhất định. Giáo viên đưa ra các câu hỏi gợi ý mở rộng chủ đề để sinh viên cùng thảo luận, trình bày các quan điểm của các thành viên trong nhóm và luyện tập câu trả lời. Để tăng tính hiệu quả luyện tập và giúp sinh viên làm quen với cách trả lời cho phần này, giáo viên có thể trình chiếu một số video clip mẫu có liên quan đến các chủ đề được nêu ở phần 2. 
Điều quan trọng sinh viên cần nhớ ở phần 3 là giáo viên không kiểm tra quan điểm, tư tưởng hay thái độ của sinh viên, mà kiểm tra khả năng diễn đạt những quan điểm đó bằng tiếng Anh.

Ví dụ:

· Câu hỏi: Do men and women like the same hobbies?
· Câu trả lời 1: Yes, they do. Men and women like different hobbies. Men like football and basketball. Women like shopping, watching TV and chatting online.
· Câu trả lời 2: Well obviously there are a number of clear differences. However, I guess that the most significant would be that men tend to prefer sporting activities such as football or basketball. Whereas in contrast women prefer things like shopping for clothes. In addition to this, another possible distinction might be that men usually like watching films, especially action films; while on the other hand, women are more likely to prefer watching soap operas on TV.

Nhận xét:

· Câu trả lời 1 chỉ đơn thuần là sự liệt kê các sở thích khác nhau. Trong câu trả lời không có sự xuất hiện các cấu trúc so sánh tương đương cần thiết cho các câu hỏi Phần 3.

· Câu trả lời có nội dung được trình bày với cấu trúc so sánh thể hiện qua các cụm từ như: whereas, in contrast, while on the other hand. Những cấu trúc này chắc chắn sẽ giúp nâng cao kết quả phần thi của thí sinh.

Nhìn chung, mỗi biện pháp rèn luyện kỹ năng nói kể trên được áp dụng cho sinh viên đều có những ưu và nhược điểm riêng tuỳ theo điều kiện cơ sở vật chất, trình độ sinh viên, số lượng sinh viên trong lớp và mục đích của giờ học. Khi áp dụng các biện pháp kể trên, đặc biệt là với sự giám sát của giáo viên và sự trợ giúp của các sinh viên giỏi trong nhóm, hầu hết các sinh viên đều tham gia vào các hoạt động luyện tập kỹ năng nói do giáo viên đề xuất một cách chủ động và nhiệt tình. Tuy nhiên, với các hoạt động như đóng vai hay mô phỏng, số lượng sinh viên tham gia trực tiếp ít hơn so với các hoạt động khác. 
VI. XÂY DỰNG BỘ ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VIỆC ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NÓI
6.1. Cấu trúc bộ đề thi

Để có thể đánh giá một cách chính xác kỹ năng nói của sinh viên, nhóm tác giả đề xuất một bộ đề thi mẫu gồm 20 đề được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo các tài liệu về đề thi IELTS, đề thi nói của Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia, Hà Nội. Trong đó, các câu hỏi, tiêu chí, hướng dẫn chi tiết cho từng mức điểm và từng nội dung được thiết kế để phù hợp với mục đích kiểm tra chuẩn đầu ra theo trình độ bậc 3 KNLNNVN. (Bộ đề thi được đính kèm trong phần phụ lục.)
Cấu trúc một đề thi gồm 3 phần

Phần 1: Gồm 5 câu hỏi về bản thân liên quan đến các chủ đề trong cuộc sống như thói quen, sở thích, gia đình, bè bạn, công việc, học hành…

VD:
1. Where do you live?


2. Do you like English? Why/Why not?


3. What do you like doing in your free time?


4. Do you enjoy reading?

5. How do you get to work?

7. What’s your major?

8. What is your favourite subject?


9. What are your plans for the future?


10. What is your ideal job?
Phần 2: Gồm một tấm thẻ chủ đề (topic card) được đưa cho sinh viên chuẩn bị (khoảng 5 phút). Trong tấm thẻ ghi rõ yêu cầu sinh viên trình bày về vấn đề gì kèm theo các gợi ý. Sinh viên sẽ trình bày liên tục trong vòng 2 phút về chủ đề đã được chuẩn bị.
Một ví dụ về thẻ chủ đề:

	
Describe the food you like eating.

You should say:

- What kind of food it is

- Where you can eat it

- How often you have it

And explain why you like it.


Phần 3: gồm các câu hỏi mở rộng chủ đề vừa được sinh viên trình bày trong phần 2. Mục đích của phần 3 nhằm đánh giá khả năng phát triển chủ đề và cách thảo luận, phân tích, dự báo, so sánh… các vấn đề được nêu ra. Dưới đây là một số các câu hỏi trong phần 3:

1. Why do you think people like to travel to different places in their free time?

2. What do you think public transports in the future will be like? 
3. In what ways have families in your country changed in recent years?

4. Which are more important to you: your family or your friends?

5. Is it a good idea to save money? Why (not)?

6. Do you think that in the future people will do most of their shopping using the Internet? Why?/ Why not?
7. At what age do you think children should be taught to cook?

8. How has education changed in your country in the last ten years?

9. How important is it for schools to have computers for their students?

10. What are the best ways to keep fit?
6.2. Đánh giá hiệu quả việc áp dụng các biện pháp rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh qua bộ đề thi mẫu

6.2.1. Các bước tiến hành đánh giá
Bộ đề thi được sử dụng để đánh giá kỹ năng nói của sinh viên theo 3 lần:
· Lần 1: Kiểm tra kỹ năng nói của sinh viên khi học hết 300 tiết tiếng Anh khoá học chuyên sâu (intensive course) với trình độ tương đương đầu bậc 3 KNLNNVN.
· Lần 2: Kiểm tra kỹ năng nói của sinh viên khi học hết 60 tiết (4 tín chỉ) môn tiếng Anh ENL1 với trình độ tương đương bậc 3 KNLNNVN.
· Lần 3: Kiểm tra kỹ năng nói của sinh viên khi học hết 30 tiết (2 tín chỉ) môn tiếng Anh ENL2 với trình độ tương đương bậc 3 KNLNNVN.

· Đối tượng: 64 sinh viên hai lớp CTTT5A và CTTT5B.
Trong đó: Lần 1 được tiến hành khi giáo viên chưa áp dụng các biện pháp kể trên. Lần 2 và Lần 3 giáo viên áp dụng các biện pháp phát triển kỹ năng nói như trên và yêu cầu và giao nhiệm vụ, bài tập sinh viên làm ngoài giờ trên lớp như: tự học ở nhà, học trên thư viện… và giáo viên thường xuyên kiểm tra kết quả luyện tập của sinh viên.
6.2.2. Phân tích kết quả đánh giá

Kết quả kỳ thi đánh giá kỹ năng nói của sinh viên được phân tích và so sánh giữa 3 lần thi như sau:

	Mức độ
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3

	Khá-Giỏi
	15 (24%)
	29 (45%)
	29 (45%)

	Trung bình
	37 (57%)
	27 (42%)
	32 (50%)

	Dưới TB
	12 (19%)
	8 (13%)
	3 (5%)


Kết quả trên cho thấy điểm thi sau khi được áp dụng các biện pháp, hình thức luyện tập kỹ năng nói trong và ngoài giờ học được cải thiện đáng kể. Trong đó, điểm khá- giỏi tăng thêm 12 sinh viên (tăng 21%, từ 24% lên 45%) và điểm dưới trung bình giảm 4 sinh viên, từ 12 sinh viên xuống còn 8 sinh viên có điểm thi kỹ năng nói dưới trung bình, giảm 7% (từ 19% xuống còn 12%). 

Kết quả giữa lần thi thứ 2 với lần thi thứ 3 không có sự thay đổi nhiều. Số lượng sinh viên đạt điểm khá- giỏi vẫn giữ nguyên. Tuy nhiên lượng sinh viên đạt điểm dưới trung bình đã giảm đi 5 sinh viên (tương đương với 8%), từ 13% xuống còn 5% cũng có nghĩa là lượng sinh viên đạt điểm trung bình tăng được 8%. Nguyên nhân một phần của sự thay đổi không đáng kể này, đặc biệt là với lượng sinh viên đạt điểm khá- giỏi giữ nguyên là do lượng thời gian cho môn học ENL2 quá ít, chỉ có 2 tín chỉ (tương đương với 30 tiết trên lớp), đồng thời sinh viên phải học nhiều môn học khác nên không có nhiều thời gian thực hành. Mặc dù sinh viên học các môn học khác đều được giảng dạy bằng tiếng Anh nhưng trong giờ học, sinh viên chủ yếu nghe giáo viên giảng bài và việc trao đổi lại bằng tiếng Anh với giáo viên rất ít, chủ yếu vẫn là những sinh viên khá giỏi. 
So sánh tổng thể giữa lần thi thứ nhất với lần thi thứ 3 (trước và sau khi áp dụng các biện pháp phát triển kỹ năng nói) có thể nhận thấy một điều, lượng sinh viên đạt điểm khá- giỏi tăng rất cao (tăng thêm 12 sinh viên, tương đương với 21%) và lượng sinh viên đạt điểm dưới trung bình giảm đi một cách đáng kể (giảm 9 sinh viên, tương đương với 11%).  Đây là một kết khả quan và cho thấy hiệu quả đáng kể của việc áp dụng các biện pháp và hình thức luyện tập để nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên cả trên lớp lẫn ngoài giờ học. Thêm vào đó, số lượng sinh viên trong một lớp không quá đông (khoảng 32 sinh viên) cũng là một trong những yếu tố giúp giáo viên có thể kiểm soát lớp tốt hơn và quan tâm đến từng sinh viên được kỹ hơn. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu cũng xin đề xuất số lượng sinh viên trong một lớp học ngoại ngữ không nên quá 30 sinh viên. Như vậy, việc áp dụng các biện pháp kể trên mới đem lại được hiệu quả tốt nhất, đáp ứng được nguyện vọng của Nhà trường, của Khoa và Bộ môn về chất lượng đầu ra cho sinh viên toàn trường.
Ngoài ra, sau khi kết thúc thử nghiệm, các ý kiến phản hồi của sinh viên cũng như góp ý của giáo viên trực tiếp giảng dạy cũng được nhóm nghiên cứu thu thập để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện bộ đề thi mẫu để việc đánh giá kết quả thi của sinh viên được chính xác hơn.
Tất cả các kết quả thử nghiệm khảo sát dựa trên đối tượng là 2 lớp sinh viên hệ chương trình tiên tiến mới là kết quả sơ bộ ban đầu của nghiên cứu. Quá trình áp dụng các sản phẩm của nghiên cứu này cho toàn bộ các lớp sinh viên ngoài chương trình tiên tiến sẽ bộc lộ những bất cập cần chỉnh sửa, hoàn thiện. Vì vậy, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục cập nhật các thay đổi cần thiết để hoàn thiện các sản phẩm của đề tài này. 
VII. KẾT LUẬN
Trên cơ sở đánh giá thực trạng việc dạy và học tiếng Anh ở trường Đại học Mỏ- Địa chất, nhóm nghiên cứu đã tìm hiểu và lựa chọn các tiêu chí đánh giá kỹ năng nói phù hợp với yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với sinh viên các trường đại học. Từ đó, nghiên cứu đề xuất gợi ý cách thức rèn luyện và tài liệu tham khảo hỗ trợ việc luyện tập kỹ năng nói cho sinh viên. Đồng thời, nhóm tác giả cũng giới thiệu bộ đề thi mẫu với các tiêu chí cụ thể cho việc đánh giá kỹ năng nói nhằm giúp sinh viên đã đạt chuẩn bậc 2 nâng cao khả năng nói tiếng Anh, đạt trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.  
Để nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh trong các trường đại học được hiệu quả, nhóm tác giả kiến nghị Nhà trường đưa thêm môn học tự chọn Nghe-Nói cho các sinh viên yếu, kém có thể lựa chọn đăng ký học nâng cao 2 kỹ năng này. Chương trình, đề cương chi tiết môn học Nghe-Nói sẽ được xây dựng, đề xuất trong các nghiên cứu tiếp theo. 
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